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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024 

 

I. Thông tin chung 

1. Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 

2. Mã trường: C40 

3. Địa chỉ:  

- Cơ sở 1: Số 349 đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Cơ sở 2: Số 10 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

4. Địa chỉ thông tin điện tử: http://dlc.edu.vn 

5. Địa chỉ trang mạng xã hội: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559603072674 

6. Số điện thoại: 0262.3852678 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang 

thông tin điện tử của trường: http://dlc.edu.vn/thong-ke-so-luong-sinh-vien-

nghanh-giao-duc-mam-non-khoa-46-co-viec-lam-11878.html 

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. 

8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất: 

TT 
Lĩnh vực/Ngành/tổ 

hợp xét tuyển 

Phương 

thức 

xét 

tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 Giáo dục Mầm non  83 78  67 65  

1.1 M00, M01, M05, M07 405 29 29 19.50 34 33 22.99 

1.2 M02, M04, M06, M08 406 54 49 23.65 33 32 22.90 

Trong đó: 

* M00, M02: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 1. 

* M01, M04: Ngữ văn, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3. 

* M05, M06: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1. 

* M07, M08: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu 1. 

 

http://dlc.edu.vn/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61559603072674
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9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang 

thông tin điện tử của trường: http://dlc.edu.vn/thong-tin-ve-nghanh-giao-duc-

mam-non-11879.html 

10. Điều kiện bảo đảm chất lượng: 

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông 

tin điện tử của trường: http://dlc.edu.vn/dieu-kien-dam-bao-chat-luong-dao-tao-

nghanh-giao-duc-mam-non-11880.html 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của 

trường: http://dlc.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2024-11886.html 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của trường: 

http://dlc.edu.vn/quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-nghanh-giao-duc-mam-

non-11858.html 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ 

chức thi) trên trang thông tin điện tử của trường: http://dlc.edu.vn/quyet-dinh-ve-

viec-ban-hanh-quy-che-thi-tuyen-sinh-nang-khieu-nghanh-giao-duc-mam-non-

trinh-do-cao-dang-11885.html 

14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức 

thi) trên trang thông tin điện tử của trường: http://dlc.edu.vn/ke-hoach-tuyen-

sinh-nghanh-giao-duc-mam-non-trinh-do-cao-dang-trinh-do-chinh-quy-nam-

2024-11870.html
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II. Tuyển sinh theo hình thức đào tạo chính quy 

1. Tuyển sinh chính quy cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu ở Đắk Lắk. 

1.3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 

TT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Mã 

ngành 

 

Tên 

ngành 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp 

xét tuyển 1 

Tổ hợp 

xét tuyển 2 

Tổ hợp 

xét tuyển 3 

Tổ hợp 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 
Cao 

đẳng 
51140201 

Giáo dục 

Mầm non 
405 

Kết hợp 

kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT với 

điểm thi 

Năng khiếu 

(NK) 

25 

Ngữ 

văn, 

Toán, 

NK1 

Ngữ 

văn 

Ngữ 

văn, 

NK2, 

NK3 

Ngữ 

văn 

Ngữ 

văn, 

Lịch 

sử, 

NK1 

Ngữ 

văn 

Ngữ 

văn, 

Địa 

lý, 

NK1 

Ngữ 

văn 

2 
Cao 

đẳng 
51140201 

Giáo dục 

Mầm non 
406 

Kết hợp 

kết quả học 

tập cấp 

THPT với 

điểm thi 

NK 

24 

Ngữ 

văn, 

Toán, 

NK1 

Ngữ 

văn 

Ngữ 

văn, 

NK2,  

NK3 

Ngữ 

văn 

Ngữ 

văn, 

Lịch 

sử, 

NK1 

Ngữ 

văn 

Ngữ 

văn, 

Địa 

lý, 

NK1 

Ngữ 

văn 

*  NK1: Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc (Trung bình cộng kết quả thi của hai môn năng khiếu); NK2: Kể chuyện - Đọc 

diễn cảm; NK3: Hát - Nhạc. 
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1.5. Ngưỡng đầu vào: Thực hiện theo khoản 1, khoản 2 - Điều 9 của Quy chế tuyển sinh năm 2022. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét 

tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử 

dụng trong xét tuyển. 

Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là như nhau; trong cùng một đợt xét tuyển, ưu tiên xét tuyển nguyện vọng 1 của tất cả các 

thí sinh, nguyện vọng 2 sẽ được xét sau khi hoàn tất xét nguyện vọng 1, tiếp tục thực hiện xét tương tự với các nguyện vọng 

3,4...cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển. 

Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) theo kế hoạch chung (Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024) và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Nhà trường tổ chức thi năng khiếu đợt 1 vào ngày 03/8/2024 tại trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, địa chỉ: số 349 đường 

Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

1.8. Chính sách ưu tiên. 

Thực hiện chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

- Lệ phí xét tuyển: 20.000đồng/nguyện vọng/thí sinh. 

- Lệ phí thi năng khiếu: 300.000đồng/thí sinh. 

1.10. Học phí với sinh viên chính quy: Học phí 1.064.000đồng/tháng/sinh viên, nhà trường thu 10 tháng/năm học. Lộ trình 

tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo qui định hiện hành. 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 

Nhà trường tuyển sinh đợt 1 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt bổ sung từ ngày 28/8/2024 đến 25/12/2024. 

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): Không. 
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1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước: Không. 

1.13.1. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo: Không. 

1.13.2. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học. (không trái các 

quy định hiện hành): Không. 

1.14. Tài chính 

1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 13.630.421.471 đồng. 

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 6.900.000 đồng/sinh viên/năm. 

III. Tuyển sinh theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng 

1. Tuyển sinh theo hình thức vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên khối ngành sư phạm 

 1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: 

- Đối tượng 1: Thí sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non. 

- Đối tượng 2: Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên khối ngành sư phạm. 

  1.2. Phạm vi tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu ở Đắk Lắk. 

  1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): 

- Xét tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng 1. 

- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng 2. 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 

Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành 

 

Tên 

ngành  

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số văn 

bản đào 

tạo 

VLVH 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành 

Năm bắt 

đầu đào 

tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
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1. 
Cao 

đẳng 
51140201 

Giáo dục 

Mầm non 
XHB Xét tuyển 25 

QĐ số 

739a/QĐ-

CĐSPĐL 

27/12/2019 
Trường tự chủ 

ban hành 
2019 

2. 
Cao 

đẳng 
51140201 

Giáo dục 

Mầm non 
XTT 

Kết hợp 

thi tuyển và 

xét tuyển  

25 

QĐ số 

739a/QĐ-

CĐSPĐL 

27/12/2019 
Trường tự chủ 

ban hành 
2019 

1.5. Ngưỡng đầu vào: 

- Đối tượng 1: Thí sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non và có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). 

- Đối tượng 2: Thí sinh tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc khối ngành sư phạm và có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương 

đương), kết quả thi năng khiếu từ 5,0 điểm trở lên. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non của trường: Thí sinh nộp hồ sơ đầy đủ 

theo yêu cầu của nhà trường bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện 

xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

- Thời gian: Từ tháng 6 năm 2024. 

- Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển: 

+ Đối tượng 1: Đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non. 

+ Đối tượng 2: Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên khối ngành sư phạm. 

1.8. Chính sách ưu tiên: Theo quy chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

- Lệ phí xét tuyển: Không. 

- Lệ phí thi năng khiếu: 300.000đồng/thí sinh. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Thu học phí theo qui định hiện hành. 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt tiếp theo trong năm: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024. 

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): Không. 
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Cán bộ kê khai 

(Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ Email) 

 Lê Văn Huy  

Sđt: 0914.122.644 

Email: huylv79@gmail.com 

 

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Ngọc Thành 
 


